
Phụ lục 2 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số             /BC-ĐGS ngày           / 7 /2024 của HĐND thành phố Đà Nẵng) 

TT 
Chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp 

Đối tượng thụ hưởng 

chính sách 

Nội dung chính 

của chính sách 

Kết quả thực hiện đến 

30/4/2024  

Đánh giá kết quả thực 

hiện; vướng mắc; đề 

xuất, kiến nghị 

I Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng 

1 

Chính sách hỗ trợ lãi 

suất đối với các tổ 

chức vay vốn để đầu 

tư các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội quan 

trọng trên địa bàn 

thành phố theo Nghị 

quyết số 

84/2022/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2022 của 

HĐND thành phố 

Các doanh nghiệp và các tổ 

chức kinh tế tập thể được 

thành lập và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp, Luật 

Hợp tác xã (gọi chung là chủ 

đầu tư) vay vốn để đầu tư các 

dự án phát triển kinh tế - xã 

hội quan trọng thuộc lĩnh vực 

hỗ trợ trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Ngân sách hỗ trợ lãi suất 

là 3%/năm nhưng không 

lớn hơn mức lãi suất vay 

vốn theo hợp đồng tín 

dụng đã ký của chủ đầu tư 

với tổ chức cho vay; số 

tiền hỗ trợ lãi suất hàng 

năm của 01 dự án không 

quá 02 tỷ; thời gian hỗ trợ 

lãi suất không quá 05 

năm. 

- Năm 2023: UBND thành phố 

ban hành Quyết định số 

1441/QĐ-UBND ngày 

11/7/2023 phê duyệt hỗ trợ lãi 

suất cho Dự án đầu tư 04 cẩu 

ERTG tại Cảng Tiên Sa của 

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng 

và Quyết định số 2382/QĐ-

UBND ngày 31/10/2023 phê 

duyệt hỗ trợ lãi suất cho Dự án 

Trung tâm khai thác và lưu 

chuyển hàng hóa Vietfracht Đà 

Nẵng. 

- Năm 2024: Công ty Cổ phần 

Cảng Đà Nẵng và Công ty Cổ 

phần Vận tải và thuê tàu Đà 

Nẵng gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh 

phí hỗ trợ lãi suất theo Nghị 

quyết số 84/2022/NQ-HĐND 

với số tiền dự kiến 6,11 tỷ đồng 

(trong đó: Công ty CP Cảng là 2 

tỷ đồng, Công ty CP Vận tải và 

thuê tài là 4,11 tỷ đồng). Hiện 

nay, Sở Tài chính đang chủ trì, 

Về rà soát danh mục, lĩnh 

vực, dự án: do khó khăn 

trong việc xác định lĩnh 

vực ưu tiên, trọng điểm 

trong khi phải đảm bảo 

nguyên tắc Nhà nước đối 

xử bình đẳng giữa các nhà 

đầu tư theo Luật Đầu tư 

cùng với thời gian thực 

hiện ngắn, UBND thành 

phố đã có Công văn số 

1182/UBND-STC ngày 

16/3/2023 báo cáo 

Thường trực HĐND thành 

phố xem xét thống nhất 

theo hướng không trình 

HĐND thành phố sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 

84/2022/NQ-HĐND tại kỳ 

họp giữa năm 2023 mà 

tiếp tục triển khai tiếp 
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phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan kiểm tra, báo cáo 

UBND thành phố. 

nhận hồ sơ và thực hiện hỗ 

trợ theo quy định của Nghị 

quyết số 84/2022/NQ-

HĐND đến hết ngày 

31/12/2025, chậm nhất 

trước ngày 30/6/2026, 

UBND thành phố sẽ đánh 

giá kết quả thi hành chính 

sách để báo cáo HĐND 

thành phố. 

II 
Chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản 

xuất kinh doanh 

2 

Chính sách hỗ trợ lãi 

suất đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

vay vốn tại Quỹ Đầu 

tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng để thực 

hiện dự án phục hồi, 

mở rộng sản xuất kinh 

doanh trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 

60/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2021 của 

HĐND thành phố 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát 

triển thành phố Đà Nẵng để 

thực hiện dự án phục hồi, mở 

rộng sản xuất kinh doanh 

trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. 

Ngân sách hỗ trợ 50% lãi 

suất theo quy định hiện 

hành về mức lãi suất cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

vay vốn tại Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố; số 

vốn giải ngân được hỗ trợ 

lãi suất tối đa tính trên 

một doanh nghiệp không 

quá 10 tỷ đồng;  thời gian 

hỗ trợ lãi suất không quá 

24 tháng kể từ ngày ký 

hợp đồng tín dụng. 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 

đã phê duyệt cho vay 08 dự án 

với tổng nhu cầu vốn vay 148,8 

tỷ đồng. Trong năm 2023, Chủ 

tịch UBND thành phố phê duyệt 

hỗ trợ lãi suất cho các doanh 

nghiệp theo Nghị quyết số 

60/2021/NQ-HĐND số tiền 937 

triệu đồng. Năm 2024, Sở Tài 

chính đã báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố xem xét, hỗ 

trợ lãi suất cho các doanh 

nghiệp với số tiền 829 triệu 

đồng. 

 

- Việc triển khai thực hiện 

các chính sách góp phần 

hỗ trợ các doanh nghiệp 

bước đầu giải quyết được 

một số các khó khăn về 

nguồn vốn đầu tư, tiết 

kiệm được một khoản chi 

phí tài chính khi vay vốn. 

Qua đó, giúp cho các 

doanh nghiệp từng bước 

ổn định duy trì và phục hồi 

lại chuỗi các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, góp phần 

tăng thu ngân sách, giải 

quyết việc làm, phát triển 

kinh tế - xã hội của thành 

phố. 
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(Chính sách hết hiệu 

lực thi hành) 

- Về thuận lợi: Về cơ bản, 

các thủ tục và quy trình 

thực hiện chính sách hỗ trợ 

lãi suất theo quy định tại 

Nghị quyết số 60/NQ-

HĐND đơn giản nên rất 

thuận lợi cho doanh 

nghiệp, việc phê duyệt hỗ 

trợ lãi suất cho các doanh 

nghiệp được UBND thành 

phố phê duyệt và cấp hỗ 

trợ lãi suất theo định kỳ 

nhanh chóng kịp thời. 

- Về hạn chế: Nghị quyết 

số 60/2021/NQ-HĐND 

ngày 27/12/2021 quy định: 

Chủ đầu tư được phê duyệt 

vay vốn tại Quỹ để đầu tư 

dự án trong thời gian 12 

tháng kể từ thời điểm 

chính sách này có hiệu lực 

thi hành. 

Trong thời gian chính sách 

có hiệu lực, số lượng 

doanh nghiệp đầu tư vay 

vốn tại Quỹ không nhiều 

do ảnh hưởng của tình 

hình kinh tế - xã hội. Đồng 

thời, quá trình nghiên cứu 

chuẩn bị thủ tục đầu tư, 
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khảo sát thị trường và triển 

khai đầu tư của 01 dự án 

mất nhiều thời gian, thông 

thường là khoảng gần 01 

năm, dẫn đến số lượng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tiếp cận chính sách hỗ trợ 

lãi suất còn hạn chế. 

III 
Chính sách hỗ trợ giá thuê đất, khuyến khích xã hội hóa và hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất bên 

trong Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (Gồm 03 chính sách, trong đó có 01 chính sách hết hiệu lực thi hành) 

3 

Chính sách hỗ trợ 

giảm tiền sử dụng hạ 

tầng năm 2021 cho 

doanh nghiệp thuê 

đất, thuê lại đất trong 

Khu công nghệ cao 

Đà Nẵng và các khu 

công nghiệp chịu ảnh 

hưởng của dịch bệnh 

Covid-19  theo Nghị 

quyết số 63/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021 của 

HĐND thành phố 

(Chính sách hết hiệu 

lực thi hành) 

 

Các doanh nghiệp thuê đất, 

thuê lại đất trong Khu công 

nghệ cao Đà Nẵng và các khu 

công nghiệp chịu ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19. 

Hỗ trợ giảm 50% tiền sử 

dụng hạ tầng năm 2021 

đối với các doanh nghiệp 

thuê đất, thuê lại đất trong 

Khu công nghệ cao Đà 

Nẵng và các khu công 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

 

Trên cơ sở đề nghị của Ban 

Quản lý Khu công nghệ cao và 

các khu công nghiệp Đà Nẵng, 

Sở Tài chính đã kiểm tra, trình 

Chủ tịch UBND thành phố có 

quyết định phê duyệt giảm tiền 

sử dụng hạ tầng cho 342 doanh 

nghiệp với số tiền 26.400 triệu 

đồng (trong đó: năm 2022 là 

25.894 triệu đồng, năm 2023 là 

506 triệu đồng).  

 

- Phần lớn các doanh 

nghiệp đã nộp hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ (ngoại trừ các 

doanh nghiệp chưa hoạt 

động, chưa phát sinh tiền 

sử dụng hạ tầng, không 

đảm bảo điều kiện hỗ trợ, 

không làm hồ sơ). Chính 

sách đã phần nào thể hiện 

sự quan tâm của chính 

quyền địa phương, tạo 

động lực, đồng hành cùng 

doanh nghiệp vượt qua 

khó khăn, đa số doanh 

nghiệp được tiếp cận và 

hưởng lợi đạt 90%. 
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- Các vướng mắc về thuế 

GTGT; thủ tục chi trả đã 

được Cục Thuế, Sở Tài 

chính thông tin, hướng 

dẫn. Các vướng mắc khác 

liên quan đến điều kiện hỗ 

trợ, hồ sơ.., Chủ tịch 

UBND thành phố đã có ý 

kiến kết luận, chỉ đạo cụ 

thể  tại điểm 4, Thông báo 

số 385/TB-VP ngày 

29/7/2022. 

4 

Chính sách hỗ trợ giá 

thuê đất cho các tổ 

chức, cá nhân được 

Nhà nước cho thuê 

đất, công nhận quyền 

sử dụng đất thuộc 

trường hợp phải nộp 

tiền thuê đất theo quy 

định của Luật Đất đai 

và Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP theo 

Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2021 của 

UBND thành phố 

Các tổ chức, cá nhân được 

Nhà nước cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất 

thuộc trường hợp phải nộp 

tiền thuê đất theo quy định 

của Luật Đất đai và Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP . 

Quy định mức tỷ lệ (%) 

tính đơn giá thuê đất trả 

tiền hàng năm; đơn giá 

thuê đất xây dựng công 

trình ngầm; đơn giá thuê 

đất đối với đất có mặt 

nước trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

- Đã có 23 đơn vị được điều 

chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê 

đất từ 2% xuống 1%, số tiền 

thuê đất được hỗ trợ điều chỉnh 

giảm là 63,46 tỷ đồng. 

- Đến nay, không còn đơn vị nào 

thuộc đối tượng được điều 

chỉnh tỷ lệ % tính đơn giá thuê 

đất theo quy định tại  Khoản 2 

Điều 6 Quyết định 

08/2021/QĐ-UBND. 

Việc quy định các trường 

hợp được Nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm và đang trong 

chu kỳ ổn định đơn giá 

thuê đất thì được áp dụng 

mức tỷ lệ phần trăm (%) 

tại Quyết định này cho 

thời gian còn lại của chu 

kỳ ổn định đơn giá thuê đất 

thể hiện sự quan tâm, hỗ 

trợ của thành phố đối với 

các doanh nghiệp đang áp 

dụng hệ số điều chỉnh cao 

hơn Quyết định này. 
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Chính sách khuyến 

khích xã hội hóa trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng giai đoạn 2020 - 

2022 theo  Quyết định 

số 06/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/3/2020 của UBND 

thành phố 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa 

theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 1, Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích xã 

hội hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, 

môi trường; Khoản 2, Mục I, 

Thông tư số 135/2008/TT-

BTC ngày 31/12/2008 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định số 69/2008/NĐ-

CP ngày 30/5/2008. 

Chính sách thuế thu nhập 

doanh nghiệp, chính sách 

ưu đãi về lệ phí trước bạ; 

chính sách ưu đãi về thuế 

giá trị gia tăng; chính 

sách ưu đãi thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu và 

chính sách ưu đãi về tín 

dụng đầu tư hoặc hỗ trợ 

sau đầu tư theo quy định 

về tín dụng đầu tư của của 

trung ương và thành phố. 

- Giai đoạn 2008 - 2022, với các 

danh mục các dự án kêu gọi đầu 

tư theo hình thức xã hội hóa trên 

địa bàn thành phố, có 06 dự án 

xã hội hóa đã lựa chọn được nhà 

đầu tư, gồm 05 dự án đã thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất 

và 01 dự án được UBND thành 

phố phê duyệt chủ trương đầu tư 

và cho thuê đất thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, thực hiện quy định 

tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 

09/9/2016 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

46/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước quy 

định: “không áp dụng miễn, 

giảm tiền thuê đất trong trường 

hợp đấu giá quyền sử dụng đất” 

nên các dự án trên không được 

hưởng chính sách miễn, giảm 

tiền thuê đất.  

- Về chính sách ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp: khoảng 22 

cơ sở thực hiện xã hội hóa trên 

địa bàn thành phố được hưởng 

chính sách miễn, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy 

- Tại Quyết định  số 

06/2020/QĐ-UBND 

không quy định về chính 

sách miễn, giảm tiền thuê 

đất đối với các cơ sở xã hội 

hóa do quy định của pháp 

luật hiện hành liên quan 

đến lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện các dự án trong 

lĩnh vực xã hội hóa chưa 

hoàn chỉnh, thiếu hành 

lang pháp lý đầy đủ để 

triển khai, áp dụng; đặc 

biệt là quy trình, thủ tục để 

miễn giảm tiền thuê đất 

đối với các dự án thuộc 

lĩnh vực xã hội hóa chưa 

có văn bản hướng dẫn của 

cơ quan Trung ương. Điều 

này dẫn đến Chính sách 

chưa thực sự thu hút các 

doanh nghiệp, tổ chức. 

- Thực hiện chỉ đạo của 

Thành ủy Đà Nẵng, 

HĐND thành phố và 

UBND thành phố, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã tham 

mưu UBND thành phố các 

thủ tục điều chỉnh Quyết 

định số 06/2020/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020 
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1 Tờ trình số 149/TTr-SKHĐT ngày 14/3/2024 gửi UBND thành phố về việc ban hành Quyết định về việc ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Quy định một số chính sách khuyến 

khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

định tại Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ, 

Quyết định số 06/2020/QĐ-

UBND của UBND thành phố. 

Tổng số thuế thu nhập doanh 

nghiệp miễn, giảm theo tờ khai 

quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp của cơ sở thực hiện xã 

hội hóa năm 2018 là: 49,359 tỷ 

đồng, năm 2019 là: 55,313 tỷ 

đồng, năm 2020 là: 22,640 tỷ 

đồng, năm 2021 là: 37,215 tỷ 

đồng. 

của UBND thành phố. 

Ngày 14/12/2023, HĐND 

thành phố đã ban hành 

Nghị quyết số 

87/2023/NQ-HĐND về 

Quy định Chính sách 

khuyến khích xã hội hóa 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

tổ chức lấy ý kiến các Sở 

ngành và đơn vị liên quan, 

gửi Sở Tư pháp thẩm định 

và trình UBND thành phố 

ban hành Quyết định theo 

quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật1. 

IV Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch 

6 

Chính sách khuyến 

công và phát triển sản 

xuất sản phẩm lưu 

niệm phục vụ du lịch 

thành phố Đà Nẵng 

theo Nghị quyết số 

324/2020/NQ-HĐND 

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp 

đầu tư, sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp, gồm: 

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh thành lập theo 

quy định của pháp luật có trụ 

sở đăng ký kinh doanh trên 

- Hỗ trợ đào tạo nghề, 

truyền nghề và nâng cao 

tay nghề; 

- Hỗ trợ nâng cao năng 

lực quản lý cho các cơ 

sở; nhận thức và năng lực 

- Năm 2021: 

+ Nguồn lực phân bổ: 2,138 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: 2,084 tỷ 

đồng. Trong đó: Hỗ trợ 10 

doanh nghiệp ứng dụng máy 

móc thiết bị; 03 doanh nghiệp 

Chính sách đã góp phần 

thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu phát triển kinh tế công 

nghiệp nông thôn, tạo 

công ăn việc làm cho 

người lao động nông thôn. 

Nhiều cơ sở, doanh nghiệp 

thụ hưởng từ chính sách đã 
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ngày 09/12/2020 của 

HĐND thành phố 

 

 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

và có hoạt động đầu tư sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp tại địa bàn các 

xã thuộc huyện Hòa Vang; 

các phường trong kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, gồm: 

phường Hòa Hải và Hòa Quý 

thuộc quận Ngũ Hành Sơn; 

phường Hòa Hiệp Nam, Hòa 

Hiệp Bắc và Hòa Khánh 

Nam thuộc quận Liên Chiểu; 

các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hộ kinh doanh thuộc các 

làng nghề, làng nghề truyền 

thống trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng.  

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác thuộc lĩnh 

vực công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp.  

2. Các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố áp dụng sản xuất sạch 

hơn. 

3. Các doanh nghiệp, liên 

hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất, 

áp dụng sản xuất sạch 

hơn; 

- Hỗ trợ xây dựng mô 

hình trình diễn kỹ thuật; 

mô hình thí điểm về áp 

dụng sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp cho 

các cơ sở sản xuất công 

nghiệp; 

- Hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiến, 

chuyển giao công nghệ, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp; 

- Hỗ trợ tổ chức hội chợ 

triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn, hàng 

thủ công mỹ nghệ, 

chuyên ngành du lịch, 

quà tặng, sản phẩm làng 

nghề tại thành phố Đà 

Nẵng; 

- Hỗ trợ tham gia hội chợ 

triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn, hàng 

thủ công mỹ nghệ tại các 

tỉnh, thành trong nước; 

nước ngoài; 

- Tổ chức bình chọn và 

cấp giấy chứng nhận sản 

được đánh giá, ứng dụng sản 

xuất sạch hơn; 03 doanh nghiệp 

được hỗ trợ xây dựng đăng ký 

nhãn hiệu.  

- Năm 2022: 

+ Nguồn lực phân bổ: 3,5 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: 1,603 tỷ 

đồng. Trong đó: 

Hỗ trợ trực tiếp: 07 doanh 

nghiệp hỗ trợ ứng dụng máy 

móc thiết bị; 03 doanh nghiệp 

hỗ trợ đánh giá, ứng dụng sản 

xuất sạch hơn; 03 đơn vị được 

hỗ trợ đăng kỹ nhãn hiệu với 

tổng kinh phí hỗ trợ 1,464 tỷ 

đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: Tổ chức đoàn 

tham gia hội chợ triển lãm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 

khu vực Miền Trung - Tây 

Nguyên lần thứ XIII tại Ninh 

Thuận, hỗ trợ 08 lượt doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất 

tham gia Hội chợ Quốc tế Quà 

tặng - hàng thủ công mỹ nghệ 

Hà Nội... với tổng kinh phí 145 

triệu đồng. 

- Năm 2023: 

góp phần tạo nên những 

sản phẩm phong phú, đa 

dạng, tích cực tham gia 

vào hoạt động cung ứng 

cho thị trường và đạt các 

chứng nhận sản phẩm 

CNNT tiêu biểu, sản phẩm 

đặc trưng, sản phẩm 

OCOP từ 3-5 sao. Tuy 

nhiên, một số mức chi hỗ 

trợ tại Nghị quyết 

324/2020/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố còn thấp 

hơn nhiều so với mức quy 

định của Trung ương tại 

Thông tư số 28/2018/TT-

BTC ngày 28/3/2018 của 

Bộ Tài chính, do vậy 

nguồn lực và sức thu hút 

để doanh nghiệp tham gia 

Chương trình, để án 

khuyến công tuy đã tăng 

đáng kể so với giai đoạn 

trước, nhưng vẫn còn hạn 

chế so với thực tế và 

nguyện vọng của doanh 

nghiệp. 

- Đề xuất điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết số 

324/2020/NQ-HĐND, cụ 

thể điều chỉnh tăng một số 
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2 Gồm các đơn vị: Công ty TNHH Peco Food, Công ty cổ phần thiết kế mỹ thuật P.A.D, Hộ kinh doanh Quỳnh Tâm, Hộ kinh doanh Mayaca Coffee Roastery, Công ty TNHH thương mại 

sản xuất U&I Phương Quân, Công TNHH Lưu niệm quà việt Conomi, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Asia Green, Công ty TNHH Hoàng Anh Hana Vina, Cơ sở điêu khắc đá 

Huỳnh Bá Minh, Hộ kinh doanh Văn Phú Chín, HTX Kim Kim, Công ty TNHH SX TM và Dịch vụ Viana, HTX Sơn Trà Xanh, Công ty TNHH SX CB KD XNK Hương Quế. 
3 Công ty TNHH sản xuất keo dán vải nhám Bá Lộc và Công ty TNHH sản xuất bao bì carton Hòa Bình. 
4 Công ty cổ phần thương mại Bình Minh Home, HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Xứ Quảng, Hộ kinh doanh Lê Văn Nghĩa. 
5 HXT sản xuất kinh doanh cà phê và DVTM Thiên Phúc và Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Central Việt Nam. 
6 Công ty Cổ phần điện Trường Giang, Công ty TNHH Châu Đà, Công ty TNHH sản xuất giấy Thành Công II, Công ty CP Vinafor Đà Nẵng, Công ty TNHH Lâm Sản Việt Lang, Công ty 

Cổ phần Việt - Séc. 
7 Công ty cổ phần thương mại Bình Minh Home, HTX bảo tồn và phát triển dược liệu Xứ Quảng, Hộ kinh doanh Lê Văn Nghĩa..  
8 HXT sản xuất kinh doanh cà phê và DVTM Thiên Phúc và Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Central Việt Nam. 

hộ kinh doanh được thành 

lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật Việt Nam 

có dự án đầu tư sản xuất các 

sản phẩm lưu niệm phục vụ 

du lịch trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

4. Các doanh nghiệp/cơ sở 

đầu tư sản xuất, kinh doanh 

trong các cụm công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

5. Các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân quận/huyện, 

các tổ chức chính trị - xã hội, 

các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố tham gia công 

tác quản lý, thực hiện các 

hoạt động dịch vụ khuyến 

công; phát triển sản xuất các 

sản phẩm lưu niệm thành phố 

phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp huyện, 

thành phố; 

- Hỗ trợ xây dựng và đăng 

ký nhãn hiệu; hỗ trợ đặc 

thù riêng đối với sản 

phẩm lưu niệm phục vụ 

du lịch; 

- Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp 

các cơ sở công nghiệp 

nông thôn, cơ sở sản xuất 

sản phẩm lưu niệm phục 

vụ du lịch và các doanh 

nghiệp, cơ sở đầu tư sản 

xuất, kinh doanh trong 

cụm công nghiệp; 

- Hỗ trợ cung cấp thông 

tin về các hoạt động 

khuyến công, sản phẩm 

lưu niệm phục vụ du lịch, 

phát triển công thương; 

- Hỗ trợ chi phí sửa chữa, 

+ Nguồn lực phân bổ: 4,5 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: 4,433 tỷ 

đồng. Trong đó: 

Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

cho 14 cơ sở2 với tổng kinh phí 

2,499 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 

mô hình thí điểm áp dụng sản 

xuất sạch hơn trong công 

nghiệp cho 02 doanh nghiệp3 

với tổng kinh phí 600 triệu 

đồng; hỗ trợ xây dựng và đăng 

ký nhãn hiệu cho 03 đơn vị4 và 

hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, 

bao bì đóng gói cho 05 đơn vị5 

với kinh phí 268 triệu đồng; tư 

vấn đánh giá sản xuất sạch hơn 

cho 06 đơn vị6 với tổng kinh phí 

hỗ trợ 300 triệu đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: Tổ chức 07 

đoàn doanh nghiệp tham gia 

nội dung hỗ trợ bằng với 

mức quy định tại Thông tư 

28/2018/TT-BTC ngày 

28/3/2018 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn lập, 

quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công, như : 

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình 

trình diễn kỹ thuật: Điều 

chỉnh mức hỗ trợ từ không 

quá 500 triệu đồng/mô 

hình thành không 

quá 1.000 triệu đồng/mô 

hình (điểm a Khoản 2 Điều 

10 Nghị quyết 

324/2020/NQ-HĐND). 

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình 

thí điểm về áp dụng sản 

xuất sạch hơn trong công 

nghiệp cho các cơ sở sản 

xuất công nghiệp: Điều 

chỉnh tổng mức hỗ trợ từ 

http://vinafor.com.vn/cong-ty-cp-vinafor-da-nang.html
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Đà Nẵng theo Nghị quyết 

này. 

6. Chủ đầu tư (doanh nghiệp, 

hợp tác xã,…) xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp. 

 

nâng cấp hệ thống xử lý 

chất thải, thực hiện các 

hạng mục bảo vệ môi 

trường theo quy định tại 

các cơ sở công nghiệp 

nông thôn, cơ sở sản xuất 

sản phẩm lưu niệm phục 

vụ du lịch, doanh 

nghiệp/cơ sở đầu tư, sản 

xuất kinh doanh trong các 

cụm công nghiệp; 

- Hỗ trợ nâng cao năng 

lực quản lý cho cán bộ 

làm công tác khuyến 

công, phát triển sản xuất 

sản phẩm lưu niệm phục 

vụ du lịch, quản lý cụm 

công nghiệp. 

Hội chợ triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn, Hội chợ Quà 

tặng, Hội chợ OCOP tại các tỉnh 

thành: Hà Nội, Quảng Ninh, 

Quảng Bình, Hậu Giang, Quãng 

Ngãi, Đắk Nông; hỗ trợ hơn 35 

lượt doanh nghiệp/cơ sở tham 

gia trưng bày, giới thiệu sản 

phẩm công nghiệp nông thôn, 

sản phẩm OCOP của thành phố 

Đà Nẵng; Tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp thành phố 

năm 2023, kết quả có 18 sản 

phẩm được UBND thành phố 

công nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

thành phố 2023; trình Bộ Công 

Thương công nhận 02 sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp quốc gia; tổ chức đoàn khảo 

sát học tập kinh nghiệm trong 

nước... với tổng kinh phí thực 

hiện 766 triệu đồng.  

- 03 tháng đầu năm 2024: 

+ Nguồn lực phân bổ: 5,4 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện: Đang phối hợp với 

UBND các quận, huyện để khảo 

sát. 

không quá 300 triệu 

đồng/mô hình thành không 

quá 500 triệu đồng/mô 

hình (điểm a Khoản 2 Điều 

11 Nghị quyết 

324/2020/NQ-HĐND). 
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V Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (gồm 02 chính sách) 

7 

 

Nghị quyết số 

20/2016/NQ-HĐND 

ngày 11/8/2016 và 

Nghị quyết số 

206/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2018 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết 

số 20/2016/NQ-

HĐND của HĐND 

thành phố 

(Chính sách hết hiệu 

lực thi hành) 

 

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư 

máy móc thiết bị phục vụ 

sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ. 

- Hỗ trợ vay vốn với lãi 

suất ưu đãi từ Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố để 

thực hiện dự án đầu tư sản 

xuất CNHT. 

- Cấp Giấy xác nhận ưu 

đãi đầu tư đối với dự án 

sản xuất sản phẩm CNHT 

thuộc Danh mục sản 

phẩm CNHT ưu tiên phát 

triển. 

- 05 lượt doanh nghiệp/dự án 

gồm: 02 doanh nghiệp được hỗ 

trợ kinh phí đầu tư máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; 01 

doanh nghiệp được vay vốn với 

lãi suất ưu đãi từ Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố để thực 

hiện dự án đầu tư sản xuất 

CNHT; 02 dự án được cấp Giấy 

xác nhận ưu đãi đầu tư đối với 

dự án sản xuất sản phẩm CNHT 

thuộc Danh mục sản phẩm 

CNHT ưu tiên phát triển. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ 

đồng. 
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Nghị quyết số 

53/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2021 của 

HĐND thành phố 

(thay thế cho Nghị 

quyết số   

20/2016/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 

206/2018/NQ-

HĐND) 

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp 

đầu tư sản xuất sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 

phát triển trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân tham gia công 

tác quản lý, thực hiện các 

hoạt động phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng theo quy 

định. 

- Kết nối, hỗ trợ doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ 

trợ trở thành nhà cung 

ứng sản phẩm cho khách 

hàng trong và ngoài 

nước; 

- Xúc tiến thu hút đầu tư 

trong nước và nước ngoài 

vào lĩnh vực công nghiệp 

hỗ trợ; tuyên truyền, 

quảng bá về các hoạt 

động phát triển công 

nghiệp hỗ trợ; 

- Năm 2022: 

+ Nguồn lực phân bổ: 1.875 

triệu đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: 

Tổ chức thành công Hội nghị 

kết nối công nghiệp hỗ trợ thành 

phố Đà Nẵng năm 2022, theo đó 

các doanh nghiệp đăng ký trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh 

vực: cơ khí, điện tử, sản xuất lắp 

ráp ô tô, bao bì… Tại Hội nghị 

đã có 06 cặp đơn vị/doanh 

- Việc xây dựng và tham 

mưu  UBND thành phố 

ban hành Quyết định số 

1928/QĐ-UBND ngày 

20/7/2022 ban hành Quy 

chế xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và quản lý 

Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

dựa trên cơ sở Quyết định 

số 1403/QĐ-BCT ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng 
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- Hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng website thương mại 

điện tử; xây dựng và 

quảng bá thương hiệu sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp 

dụng hệ thống quản lý 

đáp ứng yêu cầu của các 

chuỗi sản xuất toàn cầu 

trong quản trị doanh 

nghiệp, quản trị sản xuất; 

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao 

chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của 

các ngành sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

- Hỗ trợ nghiên cứu phát 

triển, ứng dụng chuyển 

giao và đổi mới công 

nghệ trong sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

- Hỗ trợ doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ trong 

nước về chi phí sử dụng 

hạ tầng và bảo vệ môi  

trường; 

- Hỗ trợ xây dựng và công 

bố thông tin về công 

nghiệp hỗ trợ hàng năm. 

nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác, 

kết nối trong các lĩnh vực như 

cung ứng nguyên vật liệu, thiết 

bị phục vụ gia công cơ khí, cung 

ứng bao bì, nhãn mác sản phẩm 

cơ khí, kết nối hỗ trợ doanh 

nghiệp cơ khí đầu tư phát triển, 

phối hợp tổ chức các hoạt động 

xúc tiến trong lĩnh vực công 

nghiệp hỗ trợ; 

 Sau khi UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 1927/QĐ-

UBND ngày 20/7/2022 về việc 

phê duyệt Chương trình phát 

triển công nghiệp hỗ trợ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng giai 

đoạn 2022 - 2025 và Quyết định 

số 1928/QĐ-UBND ngày 

20/7/2022 về Quy chế xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, Sở Công 

Thương cũng đã thông báo rộng 

rãi đến các doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố để biết và nộp 

hồ sơ hỗ trợ. Tuy nhiên, trong 

năm 2022, không có doanh 

nghiệp đăng ký nộp hồ sơ đề án 

đề nghị hỗ trợ. 

- Năm 2023: 

Bộ Công Thương về việc 

ban hành Quy chế xây 

dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và quản lý 

Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ của 

Trung ương. Trình tự xây 

dựng, tiếp nhận, thẩm định 

và phê duyệt đề án tham 

gia Chương trình rất phức 

tạp, thắt chặt hồ sơ đầu vào 

và thành phần hồ sơ tương 

đối nhiều, khó, chỉ phù 

hợp với các doanh nghiệp 

lớn. Trong khi đó, doanh 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng hầu hết là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

nên trong thời gian qua, 

các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực công nghiệp hỗ 

trợ tại thành phố Đà Nẵng 

vẫn đang nghiên cứu để 

xây dựng hồ sơ đề án, chưa 

có doanh nghiệp tham gia 

và thụ hưởng chính sách. 

- Đề xuất Bộ Công 

Thương nghiên cứu bổ 

sung, chỉnh sửa về trình tự 

xây dựng, tiếp nhận, thẩm 

định và phê duyệt đề án 
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+ Nguồn lực phân bổ: Ngân 

sách thành phố: 540 triệu đồng; 

ngân sách Trung ương: 1,800 tỷ 

đồng đồng.  

+ Thực hiện: 

Phối hợp với Bộ Công Thương 

tổ chức Hội chợ triển lãm công 

nghiệp hỗ trợ và chế biến chế 

tạo tại thành phố Đà Nẵng năm 

2023 (từ ngày 12/9 - 14/9/2023) 

và Hội thảo kết nối công nghiệp 

hỗ trợ tại thành phố Đà Nẵng 

vào sáng ngày 12/9/2023 tại 

Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà 

Nẵng với sự tham dự của 400 

đại biểu, quy mô triển lãm 160 

gian hàng của doanh nghiệp 

trong nước và ngoài nước trưng 

bày sản phẩm công nghiệp hỗ 

trợ, chế biến chế tạo thuộc các 

lĩnh vực: cơ khí chế tạo, sản 

xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công 

nghiệp công nghệ cao, dệt may 

và các lĩnh vực công nghiệp hỗ 

trợ khác mở rộng theo chính 

sách phát triển công nghiệp hỗ 

trợ của thành phố Đà Nẵng. 

Trong khuôn khổ Hội thảo đã 

diễn ra các hoạt động ký kết 

Biên bản ghi nhớ (MOU): giữa 

Sở Công Thương thành phố Đà 

tham gia Chương trình 

phát triển công nghiệp hỗ 

trợ và thành phần hồ sơ đề 

án theo hướng đơn giản 

hóa thành phần hồ sơ, thủ 

tục thẩm định để doanh 

nghiệp/đơn vị thuộc lĩnh 

vực công nghiệp hỗ trợ dễ 

tiếp cận đăng ký đề án tại 

Quyết định số 1403/QĐ-

BCT ngày 28/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc ban hành 

Quy chế xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện 

và quản lý Chương trình 

phát triển công nghiệp hỗ 

trợ, để Sở Công Thương 

các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương có cơ sở 

xây dựng quy chế áp dụng 

tại địa phương. 
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Nẵng với Cục Công nghiệp - Bộ 

Công Thương và Công ty 

TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam về hợp tác triển khai 

dự án phát triển nhà máy thông 

minh cho doanh nghiệp Việt 

Nam tại thành phố Đà Nẵng và 

khu vực miền Trung; giữa Hội 

Cơ khí thành phố Đà Nẵng và 

Hội Doanh nghiệp Cơ khí - 

Điện thành phố Hồ Chí Minh về 

việc tăng cường quan hệ, hợp 

tác, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ 

khí thành phố Đà Nẵng và thành 

phố Hồ Chí Minh;  Chương 

trình kết nối B2B trực tiếp và 

trực tuyến qua nền tảng Zoom 

meeting diễn ra xuyên suốt 

trong thời gian diễn ra Hội chợ 

từ ngày 12/9/2023 đến ngày 

14/9/2023 đã kết nối 04 nhà 

mua hàng (Mabuchi Motor, 

Samsung, SOA, Nextern) với 

34 nhà cung cấp tiềm năng. 

Kinh phí hỗ trợ được thực hiện 

từ nguồn kinh phí Trung ương.  

Đã thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành 

phố về thủ tục tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký đề án tham gia Chương 
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trình phát triển công nghiệp hỗ 

trợ trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng trong năm 2023, theo đó 

hướng dẫn 06 đơn vị, doanh 

nghiệp về thủ tục hồ sơ đăng ký 

đề án tham gia Chương trình. 

- 03 tháng đầu năm 2024: 

+ Nguồn lực phân bổ: 3.420 

triệu đồng. 

+ Thực hiện:  

Đang triển khai thực hiện: Hội 

đồng thẩm định (được thành lập 

theo Quyết định số 2140/QĐ-

UBND ngày 29/9/2023 của 

UBND thành phố) đang thẩm 

định đề án “Đầu tư phát triển 

sản xuất lốp PCR” của Công ty 

Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 

VI Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, phát triển sản phẩm OCOP 

9 

Chính sách hỗ trợ 

thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương 

mại của thành phố Đà 

Nẵng theo Quyết định 

số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 

20/4/2016 của UBND 

thành phố 

 

Các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế, các hợp 

tác xã, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, các tổ chức xúc tiến 

thương mại có trụ sở tại 

thành phố Đà Nẵng được 

thành lập theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Công tác thông tin, 

tuyên truyền, quảng bá; 

- Tổ chức hội chợ triển 

lãm tại thành phố Đà 

Nẵng; 

- Tham gia hội chợ triển 

lãm tại các tỉnh, thành 

phố trong nước và nước 

ngoài; 

- Khảo sát thị trường, 

- Năm 2021: 

+ Nguồn lực phân bổ: 1,425 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: 1,340 tỷ 

đồng với hơn 100 lượt doanh 

nghiệp, đơn vị tham gia. 

Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ 50% chi 

phí gian hàng cho 13 HTX, cơ 

sở sản xuất tham gia Hội chợ 

- Việc thực hiện chính 

sách đã hỗ trợ nhiều doanh 

nghiệp trên địa bàn kết 

nối, mở rộng phát triển thị 

trường, tăng sức tiêu thụ 

sản phẩm, đặc biệt là hỗ 

trợ các doanh nghiệp 

nhanh chóng phục hồi sau 

ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. Một số sản 

phẩm dần khẳng định vị trí 
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giao dịch thương mại ở 

nước ngoài; 

- Tổ chức đào tạo, tập 

huấn, tổ chức các hội nghị 

giao thương; 

- Tổ chức các phiên chợ 

hàng Việt, các sự kiện 

XTTM; 

- Các hoạt động điều tra, 

khảo sát. 

Xuân với kinh phí 38 triệu 

đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp với tổng kinh 

phí 1,302 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ 

58 lượt doanh nghiệp tham gia 

03 Phiên chợ hàng Việt - đưa 

hàng về nông thôn tại các xã 

Hòa Tiến, Hòa Ninh và Hòa 

Bắc, huyện Hòa Vang; tổ chức 

Chương trình Kết nối giao 

thương trực tuyến sản phẩm 

OCOP, sản phẩm đặc trưng cho 

Đà Nẵng - Phú Yên - Kon Tum; 

hỗ trợ 25 doanh nghiệp tham gia 

30 gian hàng tại “Tuần lễ 

khuyến mại kích cầu mua sắm” 

diễn ra tại trung tâm MM Mega 

Market; hỗ trợ gần 100 doanh 

nghiệp tham gia Hội nghị kết 

nối cung cầu qua đó có 30 cặp 

kết nối được thiết lập giữa các 

đơn vị và nhà phân phối; tổ 

chức 02 lớp tập huấn trực tuyến; 

02 Chương trình Quảng bá hàng 

Việt - Đà Nẵng 2021 trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm OCOP, sản 

phẩm thương mại đặc trưng, sản 

phẩm CNNTTB với quy mô 

hơn 70 gian hàng. 

- Năm 2022: 

trên thị trường thông qua 

công tác kết nối cung cầu, 

quảng bá, tham gia các hội 

chợ triển lãm trong và 

ngoài nước.  

- Quá trình triển khai thực 

hiện  Quyết định số  

13/2016/QĐ-UBND có 

một số nội dung chi không 

còn phù hợp với thực tiễn, 

chưa đầy đủ các nội dung 

hỗ trợ theo Luật Quản lý 

ngoại thương 2017, Nghị 

định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại 

thương.  

Do đó, đề xuất ban hành 

Nghị quyết về xây dựng, 

quản lý và chính sách hỗ 

trợ phát triển ngoại thương 

và xúc tiến thương mại 

trong nước (bãi bỏ Quyết 

định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 20/4/2016 

của UBND thành phố Đà 

Nẵng). 
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+ Nguồn lực phân bổ: 3.757 

triệu đồng. 

+ Thực hiện hỗ trợ: hỗ trợ gần 

340 lượt đơn vị, doanh nghiệp 

với tổng kinh phí 3,757 tỷ đồng. 

Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ 50% chi 

phí gian hàng cho 35 lượt doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất sản 

phẩm OCOP, công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu, khởi nghiệp… 

tham gia hội chợ hàng Việt, Hội 

chợ Xuân; hỗ trợ 100% chi phí 

gian hàng cho 13 tổ chức quốc 

tế (các tỉnh, thành phố của các 

nước nằm trên EWEC và các cơ 

quan ngoại giao các nước tại 

Việt Nam) tham gia Hội chợ 

EWEC với tổng kinh phí 359 

triệu đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: 3,398 tỷ đồng, 

gồm các chương trình, hoạt 

động: tổ chức Hội chợ Nông 

nghiệp Hòa Vang từ ngày 18/8 

đến 20/8/2022 với quy mô 130 

gian hàng của hơn 80 đơn vị 

trong và ngoài thành phố tham 

gia; tổ chức Phiên chợ hàng 

Việt về nông thôn tại xã Hòa 

Tiến từ ngày 25/11 đến 27/11 

với quy mô 25 gian hàng của 33 

đơn vị doanh nghiệp, HTX; tổ 
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7 Đợt 1: Chương trình “Quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP - Đà Nẵng 2022”tại Công viên bờ Đông cầu Rồng từ ngày 29/4 - 01/5/2022 với quy mô 40 gian hàng; Đợt 2:  Triển 

lãm sản phẩm đặc trưng thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á - Routes Asia 2022 từ ngày 06/8 đến 08/6/2022 với quy mô 12 gian hàng; Đợt 3: 

“Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam, phát triển và hội nhập” tại Trung tâm MM Mega Market từ ngày 10/11 đến ngày 13/11/2022 với quy mô 30 gian hàng; Đợt 4: ”Ngày giới thiệu sản 

phẩm Đà Nẵng’’ trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2022 tại Tp. HCM từ ngày 17/11 đến 20/11/2022 với 20 gian của 18 đơn vị; 

Đợt 5: “Lễ hội mua sắm cuối năm – Đà Nẵng 2022” từ ngày 16/12 đến ngày 18/12/2022. 

chức Hội nghị Kết nối cung cầu 

- Đà Nẵng vào ngày 05/8/2022 

với sự tham gia của hơn 115 

đơn vị sản xuất và phân phối 

đến từ 27 tỉnh thành trên cả 

nước, tại hội nghị đã có 09 cặp 

biên bản ghi nhớ, thỏa thuận; tổ 

chức 05 đợt Chương trình 

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm7; 

tổ chức 07 đoàn doanh nghiệp 

(hơn 56 lượt doanh nghiệp) 

tham gia các Hội chợ, triển lãm 

trong nước tại Hà Nội, Bình 

Định, Quảng Nam, Gia Lai, 

Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Tp. 

HCM; tổ chức 02 đoàn kết nối 

giao thương với doanh nghiệp 

các tỉnh Nam Trung Lào, tại 

tỉnh Champasak- Lào và tham 

gia Hội chợ tại Sekong - Lào 

(28/6-04/7/2022).  

 Phối hợp tổ chức 03 đợt kết nối 

giao thương tại thành phố Đà 

Nẵng với hơn 60 lượt doanh 

nghiệp, nhà phân phối trên địa 

bàn với các đơn vị doanh 
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nghiệp, nhà phân phối tỉnh 

Quảng Trị (25/3/2022), tỉnh 

Hưng Yên (12/10/2022), tỉnh 

Tiền Giang (28/10/2022). 

- Năm 2023: 

+ Nguồn lực phân bổ: 4,159 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện: 4,111 tỷ đồng. 

Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ 50% chi 

phí gian hàng cho 42 lượt doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất sản 

phẩm OCOP, công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu, khởi nghiệp… 

tham gia hội chợ hàng Việt, Hội 

chợ Xuân; Hỗ trợ 100% chi phí 

gian hàng cho các tỉnh, thành 

phố của các nước nằm trên 

EWEC và các cơ quan ngoại 

giao các nước tại Việt Nam, các 

tổ chức quốc tế với tổng kinh 

phí 645 triệu đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: 3,466 tỷ đồng, 

gồm các hoạt động hỗ trợ: tổ 

chức 02 chương trình “Tháng 

khuyến mại kích cầu mua sắm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

sự tham gia của hơn 5.000 

doanh nghiệp và 6.000 sản 

phẩm dịch vụ; tổ chức 06 đoàn 

với hơn 30 doanh nghiệp tham 

gia hội chợ, hội nghị giao 
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8 xã Hòa Bắc (từ ngày 10/01/2023 đến ngày 11/01/2023); xã Hòa Ninh (đợt 1 từ 12/01/2023 đến ngày 13/01/2023; đợt 2 từ 22-24/9/2023). 
9 Chương trình kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam – lào – Thái Lan tại tỉnh Champasak, Lào; Hội chợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Châu, Trung Quốc; Hội 

chợ Việt Lào; Hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Lễ hội cà phê - trà và các sản phẩm nông sản cao nguyên Bolavên năm 2023 và Hội thảo quốc tế xúc tiến thương mại – đầu tư tại tỉnh Champasak; 

hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ Triển lãm Khon Kaen Expo 2023 tại Thái Lan... 

thương tại các tỉnh, thành trong 

nước như: Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Quảng Bình, Khánh Hòa...; tổ 

chức 03 phiên chợ đưa hàng về 

các xã miền núi thuộc huyện 

Hòa Vang8; tổ chức 04 Chương 

trình Quảng bá sản phẩm OCOP 

- Sản phẩm đặc trưng - Đà Nẵng 

(tại Công viên biển Đông, Công 

viên APEC, tại khu phố du lịch 

An Thượng, Hội chợ EWEC); 

tổ chức các đoàn doanh nghiệp 

của thành phố tham gia các hoạt 

động XTTM ở nước ngoài9. 

Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức 

các lớp tập huấn, hội nghị, hội 

thảo nhằm nâng cao nhận thức, 

kỹ năng, thông tin về các chính 

sách pháp luật liên quan cho 

doanh nghiệp. 

- 03 tháng đầu năm 2024: 

+ Nguồn lực phân bổ: 4,5 tỷ 

đồng. 

+ Thực hiện: 
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Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ 50% chi 

phí gian hàng cho 29 lượt doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất sản 

phẩm OCOP, thương mại đặc 

trưng, công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu, khởi nghiệp… tham 

gia hội chợ Hội chợ Xuân với 

tổng kinh phí 125,5 triệu đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: Tổ chức 02 

đoàn với hơn 10 lượt doanh 

nghiệp (05 lượt trực tiếp, 05 

lượt gián tiếp) tham gia Hội chợ 

Hàng phong cách ngoài trời tại 

Quy Nhơn (Q-Fair 2024) và Hội 

báo toàn quốc 2024. 

VII Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

10 
 Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 và Nghị 

quyết số 88/2023/NQ-HĐND 

10.1 

Hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nông 

nghiệp tập trung, 

chuyên canh (rau, củ, 

quả, hoa, cây cảnh) 

Các tổ chức, cá nhân tham 

gia đầu tư sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

Hỗ trợ 50% kinh phí để 

đầu tư các hạng mục cơ 

sở hạ tầng, hệ thống tưới 

phun, tưới nhỏ giọt, nhà 

lưới, nhà kính, thiết bị sản 

xuất và con giống, phân 

bón, thuốc phòng trừ 

bệnh để trồng rau, củ, 

quả, hoa cây cảnh nhưng 

tối đa không quá 2 tỷ 

đồng/dự án. Trường hợp 

dự án có đầu tư hệ thống 

Hỗ trợ 04 mô hình sản xuất hoa 

ứng dụng công nghệ cao, tại các 

vùng chuyên canh hoa trên địa 

bàn huyện Hòa Vang: Kinh phí 

hỗ trợ: 1.124 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí: UBND huyện 

Hòa Vang năm 2022. 

 

- Khó khăn, vướng mắc: 

+ Việc hỗ trợ các nội dung 

về hỗ trợ nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao chỉ 

dừng lại ở mô hình, chưa 

có doanh nghiệp đầu tư dự 

án có quy mô để tạo sự lan 

tỏa trong việc thực hiện 

chính sách. 

+ Một số quy định về quy 

mô, điều kiện của chính 
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sơ chế, bảo quản sản 

phẩm thì được hỗ trợ tối 

đa không quá 03 tỷ 

đồng/dự án.   

 

sách chưa phù hợp với 

điều kiện thực tế nên khó 

khăn trong việc tiếp cận 

chính sách hỗ trợ. 

+ Công tác tuyên truyền, 

phố biến chính sách hỗ trợ 

chưa được tập trung chú 

trọng.  

- Kiến nghị, đề xuất: 

Các khó khăn, vướng mắc 

trong việc thực hiện Nghị 

quyết số 329/2020/NQ-

HĐND nêu trên đã được rà 

soát và tham mưu HĐND 

thành phố ban hành Nghị 

quyết số 88/2023/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023 

về sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết 

số 329/2020/NQ-HĐND 

về chính sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn thành 

phố. 

 

Hỗ trợ sản xuất nấm 

thương phẩm, nấm 

dược liệu 

 

Hỗ trợ 50% kinh phí để 

đầu tư nhà xưởng, thiết bị 

và chi phí sản xuất nấm, 

mức hỗ trợ tối đa không 

quá 300 triệu đồng/dự án.   

Hỗ trợ mô hình nấm đông trùng 

hạ thảo cho 01 hộ xã Hòa 

Phong, kinh phí hỗ trợ 200 triệu 

đồng. 

Nguồn kinh phí: UBND huyện 

Hòa Vang năm 2022 

10.3 

Hỗ trợ đầu tư hệ 

thống tưới tiên tiến, 

tưới tiết kiệm đối với 

cây trồng chủ lực  

 

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí 

san phẳng đồng ruộng, 

đầu tư xây dựng hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước và các thiết bị đi 

kèm, mức hỗ trợ 50 triệu 

đồng/ha, tối đa không quá 

500 triệu đồng/dự án.  

 

- Nội dung, kinh phí hỗ trợ: Hỗ 

trợ 21 mô hình tưới tiêu tiết 

kiệm cho cây trồng, kinh phí hỗ 

trợ 1.065 triệu đồng, trong đó: 

+ Năm 2021: 05 hộ, kinh phí  

230 triệu đồng; 

+ Năm 2022: 07 hộ, kinh phí 

350 triệu đồng; 

+ Năm 2023: 08 hộ, kinh phí 

485 triệu đồng. 

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp 

nông nghiệp của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

10.4 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển nông 

nghiệp hữu cơ, theo 

hướng hữu cơ  

 

 

- Hỗ trợ cấp chứng nhận 

sản phẩm phù hợp TCVN 

về nông nghiệp hữu cơ: 

Hỗ trợ 100%, kinh phí 

- Nội dung, kinh phí hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ cấp chứng nhận sản 

phẩm phù hợp TCVN về nông 

nghiệp hữu cơ: Hỗ trợ 01 trang 
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không quá 100 triệu 

đồng/cơ sở. 

- Hỗ trợ sản xuất lúa hữu 

cơ, theo hướng hữu cơ: 

Hỗ trợ 100% kinh phí 

theo định mức khuyến 

nông và hỗ trợ cải tạo đất, 

dịch vụ thủy lợi nội đồng, 

mức hỗ trợ tối đa không 

quá 20 triệu đồng/ha/vụ, 

hỗ trợ tối đa không quá 03 

vụ liên tiếp. 

- Hỗ trợ sản xuất rau, cây 

ăn quả hữu cơ, theo 

hướng hữu cơ: Hỗ trợ 

100% kinh phí theo định 

mức khuyến nông, mức 

hỗ trợ tối đa không quá 

100 triệu đồng/ha, hỗ trợ 

tối đa không quá 02 vụ 

liên tiếp. 

trại sản xuất tại Hòa Phú, kinh 

phí 30 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ chứng nhận VietGAP 

trong sản xuất lúa, mè theo 

hướng hữu cơ: Hỗ trợ 02 HTX, 

diện tích 22 ha, kinh phí 90 triệu 

đồng. 

+ Hỗ trợ mô hình sản xuất hữu 

cơ, theo hướng hữu cơ: Hỗ trợ 

10 mô hình sản xuất lúa hữu cơ, 

diện tích 197 ha, kinh phí 2.956 

triệu đồng. 

+ Hỗ trợ 02 mô hình rau, củ, quả 

hữu cơ, kinh phí 125 triệu đồng. 

- Nguồn kinh phí: 3.201 triệu 

đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn là 1.279 

triệu đồng (năm 2022 là 364 

triệu đồng, năm 2023 là 915 

triệu đồng); UBND huyện Hòa 

Vang là 1.892 triệu đồng. 

10.5 

Hỗ trợ chủ thể tham 

gia chương trình 

OCOP 

Chủ thể đăng ký tham gia 

chương trình OCOP (doanh 

nghiệp, HTX, THT, hộ kinh 

doanh). 

- Hỗ trợ kinh phí thuê tư 

vấn đánh giá và cấp 

chứng nhận sản phẩm 

được sản xuất theo quy 

trình VietGAP và tương 

đương (GLOBALGAP, 

GMB, GACP-WTO, 

ISO, HACCP,…): Hỗ trợ 

100% kinh phí theo dự 

- Nội dung, kinh phí hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ chứng nhận VietGAP 

cho sản phẩm của 03 HTX là 

chủ thể OCOP, kinh phí 135 

triệu đồng. 

+ Hỗ trợ chứng nhận hệ thống 

chất lượng (ISO, HACCP,…) 

cho 19 chủ thể OCOP, kinh phí 

591 triệu đồng. 
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toán được duyệt nhưng 

tối đa không quá 70 triệu 

đồng/cơ sở/sản phẩm. 

- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ, 

công bố chất lượng, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm 

đối với sản phẩm OCOP: 

Hỗ trợ 100% kinh phí 

thiết kế, xây dựng, in ấn 

(mẫu) bộ nhận diện 

thương hiệu, xây dựng hồ 

sơ công bố chất lượng, 

truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm (mã vạch, mã QR 

Code), tem điện tử,…, 

mức hỗ trợ tối đa không 

quá 50 triệu đồng/sản 

phẩm. 

- Hỗ trợ kinh phí để chủ 

thể xây dựng câu chuyện 

sản phẩm, hoàn thiện hồ 

sơ tham gia đánh giá, xếp 

hạng sản phẩm OCOP: 

mức hỗ trợ tối đa không 

quá 20 triệu đồng/sản 

phẩm. 

- Hỗ trợ trang thiết bị, 

máy móc nâng cao chất 

lượng sản phẩm, bao bì, 

nhãn mác, nhãn hiệu (cả 

thiết kế) và xây dựng 

+ Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết 

bị, công nghệ sản xuất cho 01 

chủ thể, kinh phí 100 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình liên 

kết chuỗi giá trị sản phẩm 

OCOP: hỗ trợ 05 mô hình, kinh 

phí 537 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ thiết kế, xây dựng mã 

QR code, mã vạch, tem truy 

xuất nguồn gốc: Hỗ trợ 14 chủ 

thể, kinh phí 208 triệu đồng 

+ Hỗ trợ thiết kế, in ấn nhãn 

hàng hóa, bao bì sản phẩm: Hỗ 

trợ 33 sản phẩm, kinh phí 689 

triệu đồng. 

+ Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu; 

Hỗ trợ 06 nhãn hiệu, kinh phí 66 

triệu đồng. 

+ Hỗ trợ xây dựng trang thông 

tin điện tử, bán hàng trực tuyến: 

Hỗ trợ 09 chủ thể, kinh phí 118 

triệu đồng.  

+ Hỗ trợ xây dựng hồ sơ, công 

bố chất lượng đối với sản phẩm 

OCOP: Hỗ trợ 03 chủ thể, kinh 

phí 41 triệu đồng.  

+ Hỗ trợ kinh phí xây dựng câu 

chuyện sản phẩm, hoàn thiện hồ 

sơ, mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu 

tham gia đánh giá, phân hạng 
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trang thông tin điện tử 

giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng trực tuyến: Hỗ trợ 

100% kinh phí theo dự 

toán được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt nhưng 

tối đa không quá 100 triệu 

đồng/cơ sở/sản phẩm. 

- Chi hỗ trợ thưởng cho 

chủ thể được công nhận, 

xếp hạng sản phẩm 

OCOP: Sản phẩm 05 sao: 

20 triệu đồng; sản phẩm 

04 sao: 15 triệu đồng; Sản 

phẩm 03 sao: 10 triệu 

đồng.  

sản phẩm OCOP: Hỗ trợ 55  sản 

phẩm, kinh phí 2.068 triệu 

đồng.  

+ Hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì 

cho 18 sản phẩm OCOP, kinh 

phí 150 triệu đồng và hỗ trợ đưa 

sản phẩm lên sàn thương mại 

điện tử, xây dựng Web, bán 

hàng trực tuyến cho 16 chủ thể 

OCOP, kinh phí hỗ trợ 170 triệu 

đồng.  

+ Chi hỗ trợ thưởng cho chủ thể 

có sản phẩm được công nhận 

sản phẩm OCOP: Chi thưởng 

cho 72 sản phẩm, kinh phí 785 

triệu đồng.    

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Tổng 

kinh phí hỗ trợ là 5.416,5 triệu 

đồng, trong đó: Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: 2.679,5 

triệu đồng (chính sách: 645 

triệu đồng; sự nghiệp 2.034,5 

triệu đồng); huyện Hòa Vang: 

1.198 triệu đồng; quận Cẩm Lệ: 

375 triệu đồng; quận Thanh 

Khê: 540 triệu đồng; quận Hải 

Châu: 336 triệu đồng; quận Sơn 

Trà: 288 triệu đồng. 

10.6 
Hỗ trợ xây dựng 

Trung tâm OCOP, 

Các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố 
- Hỗ trợ xây dựng/nâng 

cấp điểm bán hàng sản 
- Nội dung, mức hỗ trợ: 
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xây dựng/nâng cấp 

Điểm trưng bày 

OCOP 

phẩm nông nghiệp chủ 

lực, đặc trưng, sản phẩm 

OCOP: Hỗ trợ 50% kinh 

phí, tối đa không quá 100 

triệu đồng/điểm.  

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

Trung tâm OCOP: Hỗ trợ 

50% kinh phí, tối đa 

không quá 500 triệu 

đồng/trung tâm OCOP 

cấp quận, huyện và 01 tỷ 

đồng/Trung tâm cấp 

thành phố. 

Đã hỗ trợ, hình thành 07 điểm 

trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ 

sản phẩm OCOP (Hòa Vang: 02 

điểm, Cẩm Lệ: 02 điểm, Ngũ 

Hành Sơn 02 điểm, Thanh Khê: 

01 điểm). 

Kinh phí hỗ trợ: 654,5 triệu 

đồng. 

- Nguồn kinh phí: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

10.7 

Chính sách hỗ trợ 

chương trình OCOP, 

quảng bá sản phẩm 

Các tổ chức, cá nhân đầu tư 

sản xuất nông nghiệp, nông 

thôn và tham gia chương 

trình mỗi xã một sản phẩm 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

Chính sách hỗ trợ chương 

trình OCOP (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì, Sở Công 

Thương phối hợp thực 

hiện) 

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu; tư vấn, thiết kế 

bao bì/nhãn sản phẩm. 

- Xây dựng Trang thông 

tin và in tem truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm. 

- Hỗ trợ tham gia gian 

hàng trên sàn thương mại 

điện tử. 

- Hỗ trợ giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm. 

- Năm 2021: Hỗ trợ 15 lượt đơn 

vị, doanh nghiệp với tổng kinh 

phí 281 triệu đồng. 

- Năm 2022: Hỗ trợ 8 lượt đơn 

vị, doanh nghiệp với tổng kinh 

phí 186 triệu đồng. 

- Năm 2023: 

+ Nguồn lực phân bổ: thực hiện 

lồng ghép trong kinh phí thực 

hiện chương trình quảng bá sản 

phẩm, chương trình phát triển 

sản phẩm OCOP, chương trình 

XTTM. 

+ Thực hiện:  

Hỗ trợ trực tiếp: Hỗ trợ thiết kế 

và in ấn nhãn sản phẩm cho 05 

doanh nghiệp tham gia chương 
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 trình OCOP với tổng kinh phí 

85,5 triệu đồng. 

Hỗ trợ gián tiếp: Tổ chức 04 

Chương trình quảng bá sản 

phẩm OCOP, sản phẩm đặc 

trưng - Đà Nẵng 2023; phối hợp 

tổ chức Hội nghị tập huấn về 

“Nâng cao năng lực xây dựng 

và phát triển thương hiệu cho 

sản phẩm công nghiệp nông 

thôn, OCOP và sản phẩm làng 

nghề tiểu thủ công nghiệp tại 

thành phố Đà Nẵng và các tỉnh 

miền Trung” và Hội thảo “Phát 

triển các sản phẩm OCOP Đà 

Nẵng”; xây dựng ấn phẩm và 

video giới thiệu, thông tin giới 

thiệu các sản phẩm thành phố 

Đà Nẵng (sản phẩm OCOP, 

TMĐT, CNNTTB) năm 2023; 

hình thành và phát triển điểm 

bán hàng OCOP, hàng Việt tại 

Chợ Hàn; tổ chức, duy trì tốt 

Quầy hàng Việt tại chợ Cồn để 

trưng bày, bán các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm nông nghiệp, 

đặc trưng của thành phố; phối 

hợp hỗ trợ hình thành, thông tin, 

kết nối các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh sản xuất 

các sản phẩm OCOP, đặc trưng, 
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hàng Việt tham gia các điểm 

bán OCOP tại Trung tâm 

thương mại MM Mega Market 

Đà Nẵng, chợ đêm Sơn Trà và 

các siêu thị mini.  

- 03 tháng đầu năm 2024: đang 

triển khai thực hiện. 

VIII Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (gồm 04 chính sách) 

11 

Một số chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp đổi 

mới công nghệ trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng theo Nghị quyết 

số 18/2016/NQ-

HĐND ngày 

11/8/2016 của HĐND 

thành phố 

Các doanh nghiệp sản xuất, 

dịch vụ và thương mại trên 

địa bàn thành phố (bao gồm 

cả hợp tác xã, không bao 

gồm các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài) có 

nghiên cứu tạo công nghệ 

hoặc thực hiện đổi mới, cải 

tiến công nghệ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng kỹ năng cho cá 

nhân khởi nghiệp, nhóm 

khởi nghiệp, đội ngũ cán 

bộ quản lý, cán bộ kỹ 

thuật ở các doanh nghiệp 

các kiến thức quản lý 

công nghệ. 

- Hỗ trợ trong hoạt động 

nghiên cứu và triển khai, 

chuyển giao công nghệ. 

- Hỗ trợ hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất 

lượng và sở hữu trí tuệ. 

Từ năm 2017 đến nay, đã hỗ trợ 

72 lượt doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ, chế tạo thiết bị công 

nghệ, đầu tư công nghệ tiên 

tiến, công nghệ cao và mua thiết 

bị máy móc hoặc áp dụng các hệ 

thống quản lý chất lượng tiên 

tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, 

đánh giá chứng nhận sản phẩm 

hợp chuẩn, hợp quy… với tổng 

số kinh phí hỗ trợ là 8.516 triệu 

đồng. 

- Việc triển khai thực hiện 

chính sách đã và đang 

mang lại hiệu quả thiết 

thực cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố, 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

đẩy mạnh ứng dụng các 

thành tựu khoa học và 

công nghệ vào thực tiễn 

sản xuất, đời sống và góp 

phần phát triển doanh 

nghiệp nói chung và doanh 

nghiệp khoa học và công 

nghệ nói riêng trên địa bàn 

thành phố; trong đó, có 

nhiều sản phẩm, dự án tốt 

giúp doanh nghiệp phát 

triển sản phẩm mới và phát 

triển sản xuất, tăng doanh 

thu, góp phần lan tỏa hoạt 

động đổi mới sáng tạo để 

nâng cao năng suất chất 
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lượng sản phẩm dịch vụ và 

phát triển kinh tế xã hội 

chung của thành phố, đạt 

các giải thưởng về khoa 

học và công nghệ. 

- Hiện nay, một số quy 

định về hỗ trợ doanh 

nghiệp từ trung ương đến 

địa phương đã có sự thay 

đổi, có sự trùng lặp đối với 

các hạng mục hỗ trợ doanh 

nghiệp; quy trình xử lý hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới công nghệ 

còn một số vướng mắc liên 

quan đến xác định giá trị 

tài sản đề nghị hỗ trợ, quy 

trình phối hợp giữa các 

đơn vị có liên quan trong 

quá trình xử lý hồ sơ; việc 

đáp ứng các yêu cầu: hoàn 

thành nghĩa vụ thuế, bảo 

hiểm xã hội, bảo vệ môi 

trường…của doanh nghiệp 

làm cơ sở để xem xét hỗ 

trợ. Sở Khoa học và Công 

nghệ đang thực hiện thủ 

tục tham mưu Nghị quyết 

của HĐND thay thế Nghị 

quyết số 18/2016/NQ-

HĐND ngày 11/8/2016 
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quy định chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

12 

Chính sách hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2025 

theo Nghị quyết số 

328/2020/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2020 của 

HĐND thành phố  

Tổ chức, cá nhân tham gia 

quản lý, thực hiện Đề án 844 

do địa phương thực hiện và 

các tổ chức, cá nhân thuộc 

đối tượng được hỗ trợ quy 

định tại Mục II Điều 1 Quyết 

định số 844/QĐ-TTg ngày 

18/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Tổ chức ngày hội 

KNĐMST; hỗ trợ hoạt 

động đào tạo, nâng cao 

năng lực và dịch vụ cho 

KNĐMST; phát triển cơ 

sở vật chất - kỹ thuật phục 

vụ hoạt động KNĐMST; 

hỗ trợ hoạt động truyền 

thông về KNĐMST; hỗ 

trợ hoạt động kết nối 

mạng lưới khởi nghiệp; 

hỗ trợ doanh nghiệp 

KNĐMST. 

Từ năm 2020 đến nay, đã hỗ trợ 

27 lượt nhiệm vụ với tổng kinh 

phí là 5.087, 815 triệu đồng.  

Chính sách hỗ trợ kịp thời, 

thiết thực, tác động trực 

tiếp và đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết của các doanh 

nghiệp KNĐMST. Thông 

qua các chương trình hỗ 

trợ của thành phố và các 

chương trình ươm tạo, 

tăng tốc của các vườn ươm 

trên địa bàn thành phố, đã 

phát triển được hơn 169 dự 

án KNĐMST, thành lập 

hơn 69 doanh nghiệp 

KNĐMST, trong đó đã có 

các doanh nghiệp phát 

triển mạnh, tăng trưởng 

nhanh, gọi được vốn hàng 

triệu USD như Công ty 

Datbike, Selly, Hekate, 

EM and AI, VOOC,... Hầu 

hết các sản phẩm của 

doanh nghiệp KNĐMST 

được hỗ trợ thông qua các 

chương trình ươm tạo, 

chính sách hỗ trợ của 

thành phố đã bước đầu 
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thương mại hóa được sản 

phẩm, tiếp cận thị trường.  

13 

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ đến năm 

2030 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

theo Nghị quyết số 

62/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2021 của 

HĐND thành phố  

Các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tham gia quản lý, thực 

hiện Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên 

quan. 

 

- Đối với đăng ký bảo hộ 

trong nước 

+ Đối với đơn đăng ký 

bảo hộ sáng chế và đăng 

ký bảo hộ, công nhận 

giống cây trồng mới: 30 

triệu đồng/đơn (trường 

hợp đã có quyết định chấp 

nhận đơn hợp lệ). 

+ Đối với đơn đăng ký 

bảo hộ kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu: 15 

triệu đồng/văn bằng bảo 

hộ. 

- Đối với đăng ký bảo 

hộ ở nước ngoài 

Đơn đăng ký bảo hộ đối 

với sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn 

hiệu; đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây 

trồng mới: 60 triệu 

đồng/đơn được chấp nhận 

hợp lệ, các văn bản tương 

ứng theo quy định của tổ 

chức quốc tế hoặc quốc 

gia nộp đơn.  

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ cho 23 nhãn hiệu trong 

nước, 02 nhãn hiệu nước ngoài, 

16 sáng chế và 02 kiểu dáng 

công nghiệp, với tổng kinh phí 

1.005.000 triệu đồng.  

 

 

 

Chính sách hỗ trợ giúp 

nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác và phát triển tài 

sản trí tuệ, nâng cao giá trị, 

vị thế của sản phẩm địa 

phương, gia tăng số lượng 

đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ ở trong và ngoài nước, 

nhằm đưa sở hữu trí tuệ trở 

thành công cụ quan trọng 

nâng cao năng lực cạnh 

tranh, tạo môi trường 

khuyến khích đổi mới sáng 

tạo và thúc đẩy phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội. 
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14 

Hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 

2021 - 2030 trên địa 

bàn thành phố Đà 

Nẵng theo Nghị quyết 

số 54/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021 của 

HĐND thành phố  

Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia thực hiện Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 

2030. 

- Tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền, phổ biến, 

chia sẻ kiến thức, kinh 

nghiệm về nâng cao năng 

suất chất lượng cho 

doanh nghiệp. 

Mức chi áp dụng theo quy 

định tại Nghị quyết số 

95/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2017 của 

HĐND thành phố quy 

định mức chi công tác 

phí, chi tổ chức các hội 

nghị đối với các cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp 

dụng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, 

công cụ hỗ trợ cho sản 

xuất thông minh, dịch vụ 

thông minh; tham gia các 

chương trình đào tạo của 

quốc tế. 

Các nội dung hỗ trợ được 

thực hiện theo hình thức 

nhiệm vụ KH&CN, dự 

toán kinh phí thực hiện 

- Từ năm 2022 đến nay, tổ chức 

07 khóa đào tạo, tập huấn trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng (trong đó có 01 hội 

nghị phối hợp với Dự án 

USAID TFP - Cơ quan Phát 

triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức) 

cho 460 lượt học viên tham dự 

đến từ các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thành phố với tổng 

kinh phí là 331 triệu đồng. 

- Đang tiếp nhận 04 đề xuất 

nhiệm vụ KH&CN cấp thành 

phố và tổ chức Hội đồng tư vấn 

xác định Danh mục nhiệm vụ 

KH&CN năm 2023 thuộc 

Chương trình. 

 

- Đánh giá chung: 

Các khóa đào tạo, tập huấn 

đã hỗ trợ doanh nghiệp 

tiếp cận các công cụ, giải 

pháp nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng. Chính 

sách hướng đến hỗ trợ 

doanh nghiệp xây dựng, áp 

dụng, chứng nhận phù hợp 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, áp dụng các hệ 

thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng, 

kết hợp với ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi 

số để tối ưu hóa, hiện đại 

hóa hệ thống quản trị 

doanh nghiệp; áp dụng 

tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, 

dịch vụ thông minh, đổi 

mới sáng tạo và năng suất 

xanh, hướng tới mục tiêu 

kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn và phát triển bền 

vững… 

- Vướng mắc: 

Hình thức hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng thông qua 

nhiệm vụ KH&CN nên 
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theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-

BKHCN và Quyết định 

số 39/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2020 của 

UBND thành phố ban 

hành Quy định định mức 

xây dựng dự toán kinh phí 

đối với nhiệm vụ 

KH&CN có sử dụng 

NSNN trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

việc thu hút doanh nghiệp 

trực tiếp đăng ký tham gia 

còn hạn chế, Sở Khoa học 

và Công nghệ sẽ tăng 

cường công tác thông tin 

tuyên truyền, giới thiệu về 

chính sách để thu hút 

doanh nghiệp đăng ký 

tham gia. Đồng thời, Sở 

đang tiến hành sửa đổi 

Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND, 

trong đó cần bổ sung loại 

hình nhiệm vụ KH&CN 

cấp thành phố thuộc 

Chương trình cùng trình 

tự, biểu mẫu áp dụng cho 

nhiệm vụ KH&CN cấp 

thành phố thuộc Chương 

trình để có thể triển khai 

thực hiện. 

IX Chính sách hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn 

15 

Chính sách hỗ trợ đầu 

tư phát triển trồng 

nguyên liệu gỗ lớn 

trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng kế hoạch 

2021 - 2025 thuộc 

giai đoạn 2019 - 2030 

theo Nghị quyết 

Tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

và cộng đồng dân cư thôn 

được nhà nước giao đất cho 

thuê đất tham gia rừng trồng 

nguyên liệu gỗ lớn, chuyển 

hóa rừng trồng nguyên liệu 

gỗ nhỏ sang rừng trồng 

- Hỗ trợ trồng mới, trồng 

lại rừng nguyên liệu gỗ 

lớn (mức hỗ trợ 4 triệu 

đồng/ha). 

- Hỗ trợ rừng trồng 

nguyên liệu gỗ nhỏ sang 

rừng trồng nguyên liệu gỗ 

Từ khi chính sách được ban 

hành đến nay, có 28 hộ dân 

được thụ hưởng chính sách, 

kinh phí hỗ trợ  2.418.457.000 

đồng, diện tích 411,1729 ha. (có 

01 hộ diện tích 15,55 ha đã hoàn 

thành hồ sơ giải ngân kinh phí 

93.300.000 đồng nhưng xin rút 

không nhận kinh phí hỗ trợ) 

- Khó khăn, vướng mắc: 

+ Thời gian tiếp cận vốn 

hỗ trợ dài: Thực tế theo 

phản ánh của người dân, từ 

lúc đăng ký tham gia trồng 

rừng gỗ lớn đến lúc hoàn 

thiện hồ sơ, nghiệm thu và 

được giải ngân hỗ trợ rất 
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254/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019  

nguyên liệu gỗ lớn trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

lớn (mức hỗ trợ 8 triệu 

đồng/ha). 

thấp hơn rất nhiều so với kế 

hoạch đề ra. Cụ thể từng năm 

như sau:   

- Năm 2022: Có 21 hộ dân được 

thụ hưởng chính sách với kinh 

phí hỗ trợ 2.027.737.000 đồng, 

diện tích 346,0529 ha (có 01 hộ 

diện tích 15,55 ha đã hoàn 

thành hồ sơ giải ngân kinh phí 

93.300.000 đồng nhưng xin rút 

không nhận kinh phí hỗ trợ).  

- Năm 2023: Có 07 hộ dân được 

thụ hưởng với kinh phí hỗ trợ 

390.720.000 đồng, diện tích 

65,12 ha. 

lâu, khoảng từ 6-8 tháng, 

ảnh hưởng đến tâm lý của 

người đăng ký. 

+ Một số hộ dân có diện 

tích rừng nhỏ (<3,0 ha) 

hoặc tổng diện tích rừng 

lớn hơn 3,0ha nhưng nằm 

rải rác, không liền kề nhau, 

không đảm bảo theo quy 

định nên không tham gia 

được dự án. 

+ Một số hộ dân có diện 

tích rừng trồng nằm trong 

quy hoạch phân khu, quy 

hoạch dự án, tuy các dự án 

này không rõ khi nào triển 

khai thực hiện nhưng 

người dân vẫn không dám 

đăng ký tham gia. 

+ Mức hỗ trợ đối với việc 

trồng rừng gỗ lớn, đặc biệt 

là các loài cây bản địa, cây 

gỗ thuộc nhóm loài quý 

hiếm so với một số tỉnh lân 

cận còn thấp, chưa thu hút, 

hấp dẫn người dân. 

+ Đối với các diện tích đất 

rừng chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chưa được lập hồ sơ 

giao khoán: một số địa 
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phương còn chậm trễ, thời 

gian xác nhận kéo dài khi 

người dân đến liên hệ xác 

nhận đất đã qua sử dụng ổn 

định từ 03 năm trở lên, 

không có tranh chấp. 

+ Đối tượng thụ hưởng 

chính sách chủ yếu là các 

hộ dân trồng rừng, chưa có 

doanh nghiệp, hợp tác xã 

được thụ hưởng chính 

sách. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

đang triển khai rà soát, 

điều chỉnh sửa đổi bổ sung 

Nghị Quyết 

254/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019. 

X Chính sách hỗ trợ thủy sản 

16 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển khai thác 

hải sản trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

giai đoạn 2019 - 2025 

theo Nghị quyết số 

255/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019 của 

HĐND thành phố 

- Tổ chức (Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, Tổ hợp tác) tham 

gia hoạt động khai thác thủy 

sản hoặc hậu cần đánh bắt 

nguồn lợi thủy sản được 

thành lập hợp pháp và có trụ 

sở chính tại thành phố Đà 

Nẵng. 

- Hỗ trợ 40% kinh 

phí mua bảo hiểm thân 

tàu cho tàu khai thác thủy 

sản hoặc hậu cần đánh bắt 

nguồn lợi thủy sản ngoài 

mức hỗ trợ 50% theo các 

chính sách hỗ trợ của 

Trung ương. 

Từ năm 2019 đến nay, UBND 

thành phố đã hỗ trợ 

25.210.640.000 đồng cho 1.149 

lượt tàu cá của 1.019 chủ tàu, 

trong đó:  

- Hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo 

hiểm thân tàu: đến nay, UBND 

thành phố đã hỗ trợ 14 đợt với 

tổng kinh phí 5.815.666.000 

- Khó khăn, vướng mắc: 

+ Hoạt động khai thác hải 

sản của ngư dân gặp nhiều 

khó khăn về thiên tai, thời 

tiết, tình hình ngư trường, 

biển Đông phức tạp, lao 

động khai thác hải sản gặp 

nhiều khó khăn, tổ chức 

hoạt động khai thác chưa 
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- Cá nhân có hộ khẩu thường 

trú tại thành phố Đà Nẵng 

tham gia hoạt động khai thác 

thủy sản hoặc hậu cần đánh 

bắt nguồn lợi thủy sản. 

 

 

- Hỗ trợ 100% kinh phí 

để mua thiết bị giám sát 

hành trình lắp đặt trên tàu 

cá và kinh phí thuê bao 

năm đầu tiên tính từ thời 

điểm kết nối thiết bị phục 

vụ trong khai thác thủy 

sản, hậu cần đánh bắt 

nguồn lợi thủy sản.  

- Hỗ trợ 50% kinh phí để 

trang bị máy, thiết bị 

dùng trong bảo quản sản 

phẩm; máy, thiết bị dùng 

trong khai thác thủy sản. 

+ Chủ tàu có thể đăng ký 

hỗ trợ cho mỗi tàu để 

trang bị các loại máy, 

thiết bị trong một lần 

hoặc nhiều lần trong giai 

đoạn từ 2019 đến 2025 

nhưng tổng mức hỗ trợ tối 

đa một lần hoặc cộng dồn 

không quá 500 triệu 

đồng/01 tàu; 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí 

thẩm định giá để trang bị 

máy, thiết bị đề nghị hỗ 

trợ. 

 

 

đồng cho 564 lượt tàu cá của 

500 lượt chủ tàu.  

- Hỗ trợ 100% kinh phí để mua 

thiết bị giám sát hành trình lắp 

đặt trên tàu cá và kinh phí thuê 

bao năm đầu tiên: Đến nay, 

UBND thành phố đã hỗ trợ 06 

đợt với tổng kinh phí 

18.670.751.000 đồng cho 581 

tàu cá của 515 chủ tàu, cụ thể:  

+ Kinh phí để mua thiết bị giám 

sát hành trình: 14.722.700.000 

đồng;  

+ Kinh phí thuê bao năm đầu 

tiên: 3.948.051.000 đồng. 

- Hỗ trợ 50% kinh phí để trang 

bị máy, thiết bị dùng trong bảo 

quản sản phẩm; máy, thiết bị 

dùng trong khai thác thủy sản 

(tổng mức hỗ trợ tối đa một lần 

hoặc cộng dồn không quá 500 

triệu đồng/01 tàu): Đến nay, 

UBND thành phố đã hỗ trợ 02 

đợt với tổng kinh phí hỗ trợ là 

724.223.000 đồng/04 tàu cá, 

trong đó: 

+ Hỗ trợ 50% kinh phí trang bị 

máy, thiết bị: 715.267.000 đồng 

(hỗ trợ làm 14 hầm bảo quản 

sản phẩm bằng vật liệu 

Polyurethane trên 03 tàu cá, hỗ 

bền vững... đã ảnh hưởng 

đến hiệu quả khai thác của 

ngư dân. 

 + Việc xử lý các tàu cá có 

dấu hiệu vi phạm về mất 

kết nối dữ liệu giám sát 

hành trình còn gặp khó 

khăn.   

+ Số lượng tàu thuyền 

tham gia chính sách bảo 

hiểm còn hạn chế do khó 

khăn về tài chính và kinh 

phí mua bảo hiểm cao, 

nhất là đối với tàu cũ.  

+ Một số nội dung về mức 

hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ 

chính sách chưa phù hợp, 

cần rà soát, điều chỉnh cho 

phù hợp với thực tế và nhu 

cầu của ngư dân.  

+ Đối tượng thụ hưởng 

chính sách chủ yếu là các 

hộ ngư dân, chưa có doanh 

nghiệp, hợp tác xã thụ 

hưởng chính sách. 

- Đề xuất, kiến nghị: 

Theo quy định của chính 

sách có hiệu lực đến hết 

31/12/2025. Do đó kính đề 

nghị HĐND thành phố 
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trợ 01 bộ máy dò ngang 

FURUNO CH-37BB cho 01 tàu 

cá). 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm 

định giá: 8.956.000 đồng. 

- Kết quả quản lý, sử dụng máy, 

thiết bị được hỗ trợ lắp đặt trên 

tàu cá (khoản 7 Điều 1 Nghị 

quyết số 255/2019/NQ-

HĐND): 

+ Chủ tàu hoàn trả 100% kinh 

phí đã được thành phố hỗ trợ 

(tàu cá bán ra ngoài thành phố 

trước thời hạn 03 năm kể từ 

ngày nhận hỗ trợ): Đến nay, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã thu hồi kinh phí hỗ trợ 

nộp Kho bạc thành phố 

992.666.000 đồng/22 tàu cá, cụ 

thể: 

(i) Thu hồi 100% kinh phí 

để mua thiết bị giám sát hành 

trình lắp đặt trên tàu cá và kinh 

phí thuê bao năm đầu tiên: thu 

hồi 714.241.000 đồng/22 tàu cá 

(kinh phí để mua thiết bị giám 

sát hành trình 562.450.000 

đồng; kinh phí thuê bao năm 

đầu tiên 151.791.000 đồng). 

(ii) Thu hồi 50% kinh phí để 

trang bị máy, thiết bị dùng trong 

xem xét, thống nhất chủ 

trương tiếp tục rà soát, 

tham mưu đề xuất chính 

sách cho giai đoạn 2026 - 

2030 trên cơ sở nghiên cứu 

các quy định chính sách 

của Trung ương và đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung các 

nội dung chính sách quy 

định tại Nghị quyết số 

255/2019/NQ-HĐND phù 

hợp với điều kiện thực tế 

của thành phố.  
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bảo quản sản phẩm; máy, thiết 

bị dùng trong khai thác thủy sản 

và 100% kinh phí thẩm định 

giá: thu hồi 278.425.000 

đồng/01 tàu cá (kinh phí để 

trang bị máy dò ngang 

275.000.000 đồng; kinh phí 

thẩm định giá 3.425.000 đồng). 

+ Đối với tàu cá được sang tên 

cho tổ chức có trụ sở chính tại 

thành phố Đà Nẵng, cá nhân có 

hộ khẩu thường trú tại thành 

phố Đà Nẵng: Chi cục Thủy sản 

thực hiện kiểm tra và yêu cầu 

chủ tàu bàn giao đầy đủ máy, 

thiết bị được hỗ trợ lắp đặt trên 

tàu cá cho chủ tàu mới, đồng 

thời yêu cầu chủ tàu mới tiếp tục 

thực hiện nghĩa vụ hoạt động 

trong thời gian 03 năm như đã 

cam kết của chủ tàu cũ. 

XI 
Chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giảm giá thuê văn phòng tại khu công viên phần mềm Đà Nẵng (gồm 02 chính 

sách) 

17 

Giảm giá thuê văn 

phòng tại khu công 

viên phần mềm Đà 

Nẵng theo  Nghị 

quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 

11/3/2022 của HĐND 

Doanh nghiệp đang thuê văn 

phòng, có thời gian thuê văn 

phòng từ trước ngày 

01/8/2021 và còn thời hạn 

thuê văn phòng tại Khu Công 

viên phần mềm Đà Nẵng. 

 

- Mức hỗ trợ: Giảm 50% 

giá thuê so với đơn giá 

cho thuê văn phòng hiện 

nay tại Khu Công viên 

phần mềm Đà Nẵng (theo 

Quyết định số 8413/QĐ-

UBND ngày 06/12/2016 

Căn cứ Quyết định số 

3142/QĐ-UBND ngày 

07/12/2022 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt 

danh sách và số tiền được giảm 

giá thuê văn phòng tại Khu 

Công viên phần mềm Đà Nẵng 

Chính sách này hỗ trợ cho 

doanh nghiệp do ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-

19. 
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thành phố (Chính 

sách hết hiệu lực thi 

hành) 

và Quyết định số 

9062/QĐ-UBND ngày 

16/12/2014 của UBND 

thành phố). 

- Thời gian áp dụng: Từ 

ngày 01/8/2021 đến 

31/8/2021. 

- Nguồn kinh phí thực 

hiện: Trung tâm Phát 

triển hạ tầng CNTT 

(thuộc Sở TTTT) chủ 

động cân đối trong phạm 

vi nguồn tài chính của 

đơn vị để thực hiện nhiệm 

vụ giao. Ngân sách nhà 

nước không bổ sung kinh 

phí cho Trung tâm Phát 

triển hạ tầng công nghệ 

thông tin do thực hiện 

giảm giá thuê văn phòng 

tại Khu Công viên phần 

mềm Đà Nẵng phê duyệt 

tại khoản 2 Điều này. 

do bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Trung tâm Phát triển 

hạ tầng công nghệ thông tin Đà 

Nẵng - đơn vị trực thuộc Sở 

TTTT (gọi tắt là Trung tâm) đã 

triển khai thực hiện việc giảm 

trừ tiền thuê văn phòng cho 

khách hàng thuê văn phòng tại 

Tòa nhà số 02 và 15 Quang 

Trung theo đúng nội dung của 

Quyết định số 3142/QĐ-

UBND, cụ thể như sau: 

Số lượng doanh nghiệp được 

giảm giá văn phòng tại Khu 

Công viên phần mềm Đà Nẵng 

từ ngày 01/8/2021 đến 

31/8/2021 do ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 năm 2021 là 55 

doanh nghiệp, với tổng kinh phí 

(chưa thuế GTGT) là 

896.746.342 đồng. 

18 

Chính sách phát triển 

công nghệ thông tin 

trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng theo  Nghị 

quyết số 

270/2019/NQ-HĐND 

Áp dụng đối với doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 

hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, 100% 

vốn trong nước, được thành 

lập và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp, có trụ sở 

chính đóng trên địa bàn 

- Điều kiện áp dụng: 

doanh nghiệp CNTT đã 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

về thuế, nghĩa vụ đối với 

người lao động và đáp 

ứng một trong các điều 

kiện sau: 

Sau khi chính sách có hiệu lực, 

Sở Thông tin và Truyền thông 

thường xuyên triển khai, tuyên 

truyền về Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND bằng 

nhiều hình thức đăng công khai 

trên Website của Sở và Cổng 

thông tin Dịch vụ công 1022; 

Chính sách này được ban 

hành đánh dấu cho sự quan 

tâm của thành phố về tầm 

quan trọng của Công nghệ 

thông tin (CNTT) đối với 

phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố. Tuy nhiên, 
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10 Các Công văn số: 257/STTTT-ĐTHTS ngày 13/02/2023; 724/STTTT-ĐTHTS ngày 03/04/2023; 1906/STTTT-ĐTHTS - 10/08/2023 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển công 

nghệ thông tin theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND năm 2023. 

11 (1) Công ty TNHH Rikkeisoft - chi nhánh Đà Nẵng, không thuộc đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND. Lý do: không phải doanh nghiệp trụ sở chính tại Đà 

Nẵng; (2) Công ty Cổ phần Napa Global; lý do: Chưa có tài liệu chứng minh, tách được chi phí dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh,…) ra khỏi chi phí thuê mặt bằng (Nghị quyết chỉ hỗ trợ chi phí thuê 

mặt bằng, không bao gồm chi phí dịch vụ), và chưa chứng minh được doanh thu xuất khẩu phần mềm trong tổng doanh thu của đơn vị; (3) Công ty TNHH Supremetech: đề nghị bổ sung hồ 

sơ tại Công văn số 3389/STTTT-ĐTHTS ngày 16/11/2021; (4) Công ty Cổ phần EM AND AI: có vốn đầu tư nước ngoài. 

ngày 12/12/2019 của 

HĐND thành phố 

thành phố Đà Nẵng (sau đây 

gọi tắt là doanh nghiệp 

CNTT). 

 

+ Có kim ngạch xuất 

khẩu phần mềm, nội dung 

số đạt trên 100.000 

USD/năm. Đối với tổ 

chức, doanh nghiệp được 

hưởng ưu đãi lần sau, kim 

ngạch xuất khẩu phần 

mềm, nội dung số phải 

cao hơn 15% so với giá trị 

trong thời điểm được 

hưởng ưu đãi lần trước 

gần nhất. 

+ Có sản phẩm công nghệ 

thông tin được nhận các 

giải thưởng: Sáng tạo 

Khoa học Công nghệ Việt 

Nam, Sao Khuê, Nhân tài 

Đất Việt. 

+ Có một trong các sản 

phẩm phần mềm, nội 

dung số, điện tử tích hợp 

mang tính hệ thống hoặc 

có nền tảng riêng, sử 

dụng công nghệ mới, đã 

truyền thông trên các kênh 

tuyên truyền của Tổng đài 1022, 

trên màn hình Led tại Công viên 

phần mềm số 02 Quang Trung 

và treo Backdrop tại mặt tiền 

tòa nhà 15 Quang Trung, thông 

báo cho các doanh nghiệp tại 

các hội nghị, tọa đàm, khảo sát, 

thanh tra… do Sở tổ chức. 

Riêng năm 2023, ban hành 03 

văn bản về việc tiếp nhận hồ sơ 

đề nghị hỗ trợ phát triển công 

nghệ thông tin theo Nghị quyết 

số 270/2019/NQ-HĐND10; 

Đến nay, Sở Thông tin và 

Truyền thông đã xử lý hỗ trợ, 

hướng dẫn đối với 07 doanh 

nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND; trong đó 

có 04 doanh nghiệp chưa đủ 

điều kiện thụ hưởng11; thẩm 

định cho 03 doanh nghiệp thụ 

hưởng chính sách (Công ty Cổ 

qua 03 năm triển khai 

Nghị quyết, số lượng 

doanh nghiệp được hưởng 

thụ chính sách này quá ít, 

cho thấy Nghị quyết chưa 

đáp ứng được với mong 

muốn của doanh nghiệp. 

Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND chỉ 

áp dụng đối với doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 

vừa hoạt động trong lĩnh 

vực CNTT, 100% vốn 

trong nước, được thành lập 

và hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp, có trụ sở 

chính đóng trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng; thực 

tế các doanh nghiệp chưa 

đáp ứng đủ điều kiện để 

được thụ hưởng các nội 

dung và định mức hỗ trợ 
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12 Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 04/5/2021. 
13 Quyết định số 226/QĐ-STTTT ngày 04/10/2021. 
14 Công văn số 2570/STTTT-ĐTHTS ngày 16/10/2023 gửi Sở Tài chính đề nghị bố trí kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp hưởng ưu đãi theo Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 

của Công ty Shapee Cloud và UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2023 cho các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 2). 

hoàn thiện và được đưa 

vào sử dụng thực hiện. 

- Nguyên tắc áp dụng: 

Mỗi tổ chức, doanh 

nghiệp được hỗ trợ 01 lần 

trong một năm và không 

quá 03 lần trong suốt quá 

trình hoạt động khi đáp 

ứng điều kiện nêu trên. 

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 

về cơ sở hạ tầng; hỗ trợ 

đào tạo, xây dựng quy 

trình sản xuất phần mềm, 

nội dung số; hỗ trợ xúc 

tiến thương mại, phát 

triển thị trường; hỗ trợ 

nghiên cứu khoa học, hỗ 

trợ lãi suất vay vốn. 

phần VBPO, kinh phí hỗ trợ 

145.550.208 đồng12; Công ty 

Cổ phần NAPA GLOBAL, kinh 

phí hỗ trợ 117.000.000 đồng13; 

Công ty Shapee Cloud, kinh phí 

hỗ trợ 86.093.256 đồng14). Hiện 

đang thẩm định hồ sơ đề nghị 

thụ hưởng chính sách cho Công 

ty TNHH SELLY. 

quy định tại Chương II 

Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND; 03 

doanh nghiệp thụ hưởng 

chính sách được hỗ trợ chủ 

yếu về chi phí thuê mặt 

bằng, số tiền hỗ trợ không 

nhiều nhưng phải chứng 

minh nhiều hồ sơ, hợp 

đồng, hóa đơn, chứng từ 

do đó chưa khuyến khích, 

thu hút mạnh mẽ các 

doanh nghiệp quan tâm; 

các doanh nghiệp/nhà đầu 

tư lớn hoặc có vốn đầu tư 

nước ngoài không thuộc 

đối tượng thụ hưởng chính 

sách. 
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